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1. Chỉ ra sự khác biệt giữa câu rút gọn và câu đặc biệt? Cho ví dụ ?
2.  Xác định câu đặc biệt,câu rút gọn trong các ví dụ sau :
a- Đoàn trưởng Thăng cố bậm môi trườn người lên dốc. và hướng lên dốc núi tiếp theo.
b- Cả đoàn người nhốn nháo hẳn lên. Tiếng reo,tiếng vỗ tay.
c- Xuân Bái,ngày 19 tháng 2 năm 2009
     Tôi đi học,Ngữ văn ở trường.
d- Tôi đi đén trường học trong niềm vui của tuổi thơ. Đến lớp,lại càng vui hơn nữa.
3. Các câu đặc biệt sau đây có tác dụng cụ thể gì ?
a- Ghê thật ! Nó dám nói với tôi theo cái giọng của người lớn như thế đấy.
b- Gió .Mưa.Não nùng.
c- Đà Nẵng.Mùa xuân năm 1968 .Các cánh quân đã sẵn sàng cho trận tấn công lịch sử.
4. Câu văn sau đây,dựa vào các hoàn cảnh nói cụ thể,hãy chỉ rõ nó có thể được rút gọn những thành phần khác nhau như thế nào?
 " Tôi mua cuốn sách này ở Huế "
A- Ai mua cuốn sách này ở Huế?
- Tôi.
B- Bạn mua gì ở Huế?
- Cuốn sách này.
C- Bạn làm gì ở Huế ?
-Mua cuốn sách này.
D- Bạn mua cuốn sách này ở đâu?
- ở Huế.
5. Tìm và nêu tác dụng của những câu đặc biệt trong đoạn trích sau đây:
a) Buổi hầu sáng hôm ấy.Con mẹ Nuôi, tay cầm lá đơn, đứng ở sân công đường.
             (Nguyễn Công Hoan)
b) Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ. Mười một giờ.Sân công đường chưa lúc nào kém tấp nập.
               ( Nguyễn Thị Thu Hiền)
c) Đêm. Bóng tối tràn đầy trên bến Cát Bà.
             ( giáo trình TV 3, ĐHSP)
6. Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn trong những trường hợp sau:
a) Vài hôm sau. Buổi chiều.
Anh đi bộ dọc con đường từ bến xe tìm về phố thị.
b) Lớp sinh hoạt vào lúc nào?
   - Buổi chiều
c) Bên ngoài. Người đang đi và thời gian đang trôi.
                 ( Nguyễn Thị Thu Huệ)
d) Anh để xe trong sân hay ngoài sân?

e) Mưa. Nước xối xả đổ vào  mái hiên.
                  (Nguyễn Thị Thu Huệ)
7. Viết đoạn văn khoảng 10 câu chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của con người. Trong đoạn văn có sử dụng một câu rút gọn hoặc một câu đặc biệt.


HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI.
Bài 1 : Chỉ ra sự khác biệt giữa câu rút gọn và câu đặc biệt? Cho ví dụ ?
* Hướng giải:
- Câu rút gọn : Có thể căn cứ vào tình huống nói hoặc viết cụ thể để khôi phục lại các thành phần bị rút gọn,làm cho câu có cấu tạo CN-VN bình thường.
- câu đặc biệt : Không thể có CN hoặc VN.
 Ví dụ : 
+ Câu đặc biệt : " Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả,cái đò cũ của bác tài Phán từ từ trôi.
+ Câu rút gọn : 
   A- Chị gặp anh ấy bao giờ ?
   B- Một đêm mùa xuân.
Bài 2 : xác định câu đặc biệt,câu rút gọn trong các ví dụ sau :
a- Đoàn trưởng Thăng cố bậm môi trườn người lên dốc. và hướng lên dốc núi tiếp theo.
b- Cả đoàn người nhốn nháo hẳn lên. Tiếng reo,tiếng vỗ tay.
c- Xuân Bái,ngày 19 tháng 2 năm 2009
     Tôi đi học,Ngữ văn ở trường.
d- Tôi đi đén trường học trong niềm vui của tuổi thơ. Đến lớp,lại càng vui hơn nữa.
Hướng giải:
a- Câu rút gọn : Và hướng mắt lên dốc núi tiếp theo.
b- câu đặc biệt :  Tiếng reo, tiếng vỗ tay.
c- Câu đặc biệt : Lam Sơn, ngày 19/2/2009.
d- Câu rút gọn : Đến lớp,lại càng vui hơn nữa.
Bài 3 : các câu đặc biệt sau đây có tác dụng cụ thể gì ?
a- Ghê thật ! Nó dám nói với tôi theo cái giọng của người lớn như thế đấy.
b- Gió .Mưa.Não nùng.
c- Đà Nẵng.Mùa xuân năm 1968 .Các cánh quân đã sẵn sàng cho trận tấn công lịch sử.
Hướng giải.
a- Bộc lộ cảm xúc
b- Liệt kê.
c- Xác định nơi chốn,thời gian.
Bài 4: Câu văn sau đây,dựa vào các hoàn cảnh nói cụ thể,hãy chỉ rõ nó có thể được rút gọn những thành phần khác nhau như thế nào?
 " Tôi mua cuốn sách này ở Huế "
A- Ai mua cuốn sách này ở Huế?
- Tôi.
B- Bạn mua gì ở Huế?
- Cuốn sách này.
C- Bạn làm gì ở Huế ?
-Mua cuốn sách này.
D- Bạn mua cuốn sách này ở đâu?
- ở Huế.
Hướng giải.
A- Rút gọn thành phần vị ngữ (và cụm DT ),trạng ngữ.
B- Rút gọn thành phần : CN- Vn và Trạng ngữ.
C- Rút gọn : Chủ ngữ, Trạng ngữ.
D- Rút gọn : CN -VN ,( Cụm DT )

